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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  

 Sơn La, ngày 05 tháng 01 năm 2026 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Sửa chữa thay thế thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị văn phòng phục vụ 

công tác chuyên môn của bệnh viện năm 2026 

 

 Kính gửi:  

 Các nhà thầu có nhu cầu tham gia thực hiện gói thầu 

 

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La kính mời quý Đơn vị có đầy đủ tư 

cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia chào giá sửa chữa thay thế thiết 

bị công nghệ thông tin, thiết bị văn phòng phục vụ công tác chuyên môn của bệnh 

viện năm 2026 như sau: 

- Bên dự chào giá đồng ý: bên mời chào giá được quyền chấp nhận hoặc loại 

bất kỳ đơn vị chào giá nào, hủy bỏ chào giá và loại bỏ các đơn dự chào giá vào 

thời điểm trước khi trao hợp đồng mà không phải thông báo về lý do mà bên mời 

chào giá phải hành động như vậy. Sản phẩm đề nghị chào giá và tiêu chuẩn kỹ 

thuật như sau: 

 

TT 

Tên Thiết 

bị/hàng hoá/vật 

tư/ 

Ký mã 

hiệu/nhãn 

mác của sản 

phẩm 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Mô tả hàng 

hóa 
Xuất xứ 

1 Bạc lô ép BHS Đôi 20 

Chất liệu: 

Nhựa cứng 

cao cấp 

Trung Quốc 

2 
Bàn phím máy tính 

để bàn 
K185 Cái 15 

Kích 

thước:155 

mm x  450 

mm x 23,5 

mm 

Trung Quốc 

3 
Bánh răng lô ép 

máy in 
RUS-0177 Cái 10 

Kích thước 

25 cm x15 

cm x 7 

Trung Quốc 

4 Cài máy tính CW Lần 70 Cài Win Việt Nam 

5 
Hộp mực máy in 

12A 
CAR 12A Hộp 30 

Trọng lượng 

680g 
Trung Quốc 

6 
Cartridge Mực 

Sharp 453 

CAR 

MX-M453U 
Hộp 3 

Mực đen ; 

trọng lượng 

500g 

Số lượng bản 

in 20-25.000 

Trung Quốc 
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TT 

Tên Thiết 

bị/hàng hoá/vật 

tư/ 

Ký mã 

hiệu/nhãn 

mác của sản 

phẩm 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Mô tả hàng 

hóa 
Xuất xứ 

bản 

7 Sửa mạng lan SM Lần 30 Sửa mạng Việt Nam 

8 Chuột máy tính M103 Cái 20 

KT: 113 x 62 

x 38 mm 

Trọng lượng 

90g 

Trung Quốc 

9 Chíp mực màu CHIP Cái 6 

Loại chíp: 

Laser màu 

Khoảng: 

10.000  trang 

in tiêu chuẩn 

Trung Quốc 

10 Vỏ cây máy tính KENO Cái 5 

Thép độ dầy 

0.45mm  

KT:300 x 

W180 x 

H350 mm 

Trung Quốc 

11 Cứu dữ liệu ổ cứng CDL Lần 10 
Cứu dữ liệu ổ 

cứng  
Việt Nam 

12 Dây nguồn DN Cái 10 

KT: 1.5m 

Chất liệu: 

nhựa mềm 

Trung Quốc 

13 Dây VGA 1,5 
CABLE - 

VGA 
Sợi 10 

Độ dài 1,5m; 

độ phân giải 

1920 x1080 

Trung Quốc 

14 Dây cáp máy in 
CAPBLE - 

USB 
Sợi 10 

Cáp máy in 

dài 1,5M sử 

dụng để kết 

nối máy tính 

tới máy in 

thông qua 

cổng USB 

2.0 

Trung Quốc 

15 
Dây cáp HDMI 

1.5M 

CAPBLE- 

HDMI 
Sợi 10 

Chiều dài 

1.5m, cáp 

HDMI cho 

phép truyền 

tải tín hiệu 

hình ảnh chất 

lượng cao và 

âm thanh số 

tới TV hoặc 

bộ thu phát 

có hỗ trợ 

HDMI một 

cách chính 

xác. 

Trung Quốc 
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TT 

Tên Thiết 

bị/hàng hoá/vật 

tư/ 

Ký mã 

hiệu/nhãn 

mác của sản 

phẩm 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Mô tả hàng 

hóa 
Xuất xứ 

16 Dây mạng CAT 6 Mét 1000 

Lõi cáp đồng 

23AWG. 

Nhựa PVC 

Trung Quốc 

17 Dây điện 2x 1 VCM 2x1 Mét 200 
Loại lõi đồng 

2x1 
Việt Nam 

18 
Dây điện 2x4 trần 

phú 
VCM 2x4 Mét 200 

Loại lõi đồng 

2x4 
Việt Nam 

19 
Mực photocopy 

Sharp AR 200 

SHARP - AR 

200 
Lọ 7 

Mực 

Photocopy 

màu đen 

Trung Quốc 

20 
Film sấy (vỏ lụa 

máy in) 
VL1200 Cái 30 

Bao lụa hoặc 

ống sấy máy 

vật liệu chịu 

được nhiệt độ 

cao KT dài: 

250mm 

Trung Quốc 

21 Gạt mực 12a/15A GAT Cái 50 

Chất liệu sắt, 

nhựa mềm 

230mm 

Trung Quốc 

22 
Gạt mực Sharp 

MX453 
GAT453 Cái 3 

Chất liệu sắt, 

nhựa mềm 

350cm 

Trung Quốc 

23 Gạt trục từ GTT Cái 30 

Chất liệu sắt, 

nhựa mềm 

230mm 

Trung Quốc 

24 Ghen điện GHEN Cây 30 
Ghen luồn 

dây 
Việt Nam 

25 Ghen bán nguyệt GHEN Cây 50 
Chịu được 

lực lớn 
Việt Nam 

26 CPU I5/H81 CPU Cái 10 

Hình vuông 

KT: 45 mm 

x37.5mm 

Trung Quốc 

27 CPU I5/H110 CPU Cái 10 

Hình vuông 

KT: 45 mm 

x37.5mm 

Trung Quốc 

28 Giấy dầu MX453 
FUSER CLEA 

453 
Quận 2 

Tuổi thọ 

cuộn lau: 

100.000 trang 

in  

Trung Quốc 

29 Hạt mạng HM Hạt 100 

mô đun 8P8C 

để kết thúc 

dây cáp mạng 

Trung Quốc 

30 HDD 2Tb HDD Cái 2 

KT: 3.5Inch 

Chất liệu hợp 

kim 

Trung Quốc 

31 HDD 500G HDD Cái 5 KT: 3.5Inch Trung Quốc 
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TT 

Tên Thiết 

bị/hàng hoá/vật 

tư/ 

Ký mã 

hiệu/nhãn 

mác của sản 

phẩm 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Mô tả hàng 

hóa 
Xuất xứ 

Chất liệu hợp 

kim 

32 Hộp gương máy in RM1-LASER Cái 5 

Hộp quang là 

bộ phận quét 

tia laser và 

tạo hình ảnh 

lên trên trống 

. 

Trung Quốc 

33 Lô cuốn giấy QD-2900 Cái 20 

Chât liệu: 

nhựa mềm 

KT: 2cm 

Trung Quốc 

34 Lô ép máy in LE Cái 20 

Trục kim loại 

xuyên suốt, 

vỏ bọc cao su 

cao cấp KT: 

280mm 

Trung Quốc 

35 Main máy tính H81 MAIN Cái 10 

Bảng mạch 

điện tử  

KT: 17cm 

x18.5cm 

SK: 1150 

Trung Quốc 

36 Màn hình HP V22 HP P22V Cái 5 

Kích thước 

màn hình 

21,5 inch, độ 

phân giải Full 

HD (1920 

x1080) 

Trung Quốc 

37 Mực đổ Hp 26AG7 HP26A Lọ 300 
Mực máy in 

mầu đen 
Trung Quốc 

38 Mực màu 678 MUCMAU Lọ 10 
Mực máy in 

mầu  
Singapo 

39 Nguồn màn hình ADAPTER Cái 5 

ĐV 

100240VAC 

ĐR 12VDC 

2A KT : 

5.5*2.1 

Trung Quốc 

40 Nguồn máy tính 
POWER  

x450 
Cái 15 

Hợp kim loại  

KT: 150 x 85 

x 140(mm) 

Trung Quốc 

41 
SSD 240gb 

Kington A400  
SSD240 Cái 10 

Hình hộp 

KT: 100 x 

69.9 x 7mm  

bằng kim loại 

cao cấp 

Trung Quốc 

42 Phích căm PHICH 10A Cái 5 

Dòng tải: 

10A. Chất 

liệu: Đồng 

Việt Nam 
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TT 

Tên Thiết 

bị/hàng hoá/vật 

tư/ 

Ký mã 

hiệu/nhãn 

mác của sản 

phẩm 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Mô tả hàng 

hóa 
Xuất xứ 

nguyên chất, 

nhựa chống 

cháy 

43 Pin Cmos CMOS Cái 5 CR2032 Trung Quốc 

44 Quạt chíp Fan CPU Cái 15 

Chất liệu tản 

nhiệt tản 

nhôm 

Trung Quốc 

45 Ram 4GD3 DDRAM Cái 5 

Dung lượng: 

1 x 4GB 

Thế hệ: 

DDR3 

Bus: 

1600MHz 

Trung Quốc 

46 Ram 8GD3 DDRAM Cái 5 

Dung lượng: 

1 x 8GB 

Thế hệ: 

DDR3 

Bus: 

1600MHz 

Trung Quốc 

47 Sửa cam SC Lần  15 Sửa camera Việt Nam 

48 Sửa Clap máy in PDS-S12C Lần 10 
Sửa clap kéo 

giấy 
Việt Nam 

49 Swith 5 cổng  Cái 5 

Tốc 

độ10/100Mb

ps. 

 Số cổng  5 

Trung Quốc 

50 Thẻ Kpaer iternet KAPER Cái 5 Thẻ diệt virus Việt Nam 

51 Thẻ BKAV BKAV Cái 72 Thẻ diệt virus Việt Nam 

52 Trống in HP1010 Cái 70 

Trục ống 

nhôm tròn 

250mm 

Trung Quốc 

53 
Trống Sharp 

MX453 

DRUM MX 

453 
Cái 2 

Trục ống tròn 

400 mm 
Trung Quốc 

54 Trục sạc máy in TS Cái 20 

Lõi làm bằng 

kim loại, 260 

mm  

Trung Quốc 

55 Trục từ máy in TT Cái 20 

Trục tròn 260 

mm  Có từ 

tính 

Trung Quốc 

56 
Từ in Sharp 

MX454 
DEVELOPER Gói 2 

Loại từ đen 

trắng- chaỵ 

100.000 trang 

Trung Quốc 

57 Chíp mực Sharp CHIP Cái 5 

Loại chíp 

dùng đếm 

bản in trên 

máy 

Trung Quốc 



6 

 

TT 

Tên Thiết 

bị/hàng hoá/vật 

tư/ 

Ký mã 

hiệu/nhãn 

mác của sản 

phẩm 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Mô tả hàng 

hóa 
Xuất xứ 

58 
Lô ép Sharp MX 

453 

NROLI1827F

CZ1 
Cái 2 

Lõi làm bằng 

kim loại,  350 

mm  

làm nóng và 

ép giấy để 

mực in bám 

chặt vào giấy, 

tạo ra bản in 

hoàn chỉnh 

Trung Quốc 

59 
Lô Sấy Sharp MX 

453 

NROLT1821F

CZ1 
Cái 2 

Loại Sấy : 

Photocopy 

đen trắng 

công dụng 

sấy nhiệt cho 

máy 

Trung Quốc 

60 Card in 2900 FMT2900 Cái 5 

Loại card 

dùng kết nối 

máy tính với 

máy in, thực 

thi nhiệm vụ 

in quả cổng 

USB 

Trung Quốc 

61 8G D4 DDRAM Cái 3 

Dung lượng 1 

x8G 

Thế hệ DDr4 

Bus 

2400/3200 

Trung Quốc 

62 
Main máy tính 

H110 
MAIN Cái 3 

Bảng mạch 

điện tử  

KT: 17cm 

x18.5cm 

SK: 1550 

Trung Quốc 

63 
Bộ phát 2 dâu- tp 

link 840/841 
Tplink Cái 3 

Thiết bị dùng 

phát wifi 

băng tần lên 

đến 

300Mbps,  

Trung Quốc 

64 
Wifi  RUIJIE 

REEYE RG-

EW1200 

RUIJIE Cái 2 

Thiết bị dùng 

phát wifi 

Tốc độ lên 

đến 

1167Mbps 

Trung Quốc 

65 Lô cuốn giấy Sharp LC Cái 2 

Thiết bị dùng 

kéo giấy 

trong khay 

máy đến 

phần sấy 

Trung Quốc 
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TT 

Tên Thiết 

bị/hàng hoá/vật 

tư/ 

Ký mã 

hiệu/nhãn 

mác của sản 

phẩm 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Mô tả hàng 

hóa 
Xuất xứ 

66 
Lẫy tách giấy 

Sharp 
PTME Cái 5 

Tách giấy 

khỏi lô sấy 

sau khi in, 

tránh tình 

trạng giấy bị 

cuốn & kẹt 

Trung Quốc 

67 Nắp đỡ giấy NĐG Cái 5 

Chất liệu 

nhựa meka  

tác dụng đỡ 

các bản in 

sau khi ra 

khỏi máy, 

giúp giấy 

không bị rơi 

hay xô lệch 

Việt Nam 

68 Main nguồn máy in Main Cái 5 

Chức năng: 

Biến đổi điện 

áp xoay chiều 

(AC) 220-

240V thành 

các nguồn 

điện một 

chiều để cấp 

cho  

Trung Quốc 

69 Main Ezin máy in ECU Cái 3 

Main máy in 

dùng để liên 

kết các 

 linh kiện điện 

tử trên vi 

mạch, nhận 

nhiệm vụ nhận 

nguồn điện 

đầu vào từ 

nguồn và phân 

bổ điện cho 

các IC, tụ điện, 

Chip để điều 

khiển các hoạt 

động máy in 

theo lập trình 

sẵn 

Trung Quốc 

70 Loa máy tính Model: M22 Cái 2 

Kích thước: 

25*12*12 mm 

Loại loa: Loa 

2.0 

Chuẩn kết nối: 

Jack Audio 3.5 

Công suất: 

RMS 5W x 2 

Trung Quốc 
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TT 

Tên Thiết 

bị/hàng hoá/vật 

tư/ 

Ký mã 

hiệu/nhãn 

mác của sản 

phẩm 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Mô tả hàng 

hóa 
Xuất xứ 

71 
Main nguồn máy 

photocopy Sharp 
Board nguồn Cái 1 

 Cung cấp 

nguồn cho các 

bo mạch chính 

(mainboard), 

động cơ, đèn 

scanner, bàn 

phím và các bộ 

phận khác 

Trung Quốc 

Báo giá chào giá phải có hiệu lực tối thiểu 60 ngày và đã bao gồm thuế, phí 

vận chuyển đến Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La. Đề nghị quý Đơn vị 

gửi báo giá đến chúng tôi bằng cách trực tiếp trước ngày 10/01/2026 theo địa chỉ 

sau: 

- Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La.  

- Địa chỉ: số 343 đường Lò Văn Giá, tổ 6 Chiềng Lề, phường Tô Hiệu, tỉnh 

Sơn La. 

- Điện thoại: 02123 799 456. 

 Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La rất mong nhận được sự quan tâm 

và bản chào hàng của quý Đơn vị./. 

 
Nơi nhận:    

- Như trên; 

- Lưu: VT, HST. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Tảo 
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